ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU CHĂM SÓC CẤP 2,3

Bảng mô tả định dạng
	STT NHÓM
	NHÓM THÔNG TIN
	STT TIÊU CHÍ
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN
	MÔ TẢ
	KIỂU DỮ LIỆU
	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU
	NGUỒN THAM CHIẾU

	I
	Thông tin chung
	1.1
	MaQuanLy
	Mã quản lý
	Số nguyên
	25
	

	I
	Thông tin chung
	1.2
	ID
	Mã định danh phiếu/giấy
	Số nguyên
	25
	

	I
	Thông tin chung
	1.3
	MaBenhNhan
	Mã bệnh nhân
	Chuỗi
	25
	

	I
	Thông tin chung
	1.4
	HoVaTenBenhNhan
	Họ và tên bệnh nhân
	Chuỗi
	250
	

	I
	Thông tin chung
	1.5
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Ngày
	YYYY/MM/DD
	

	I
	Thông tin chung
	1.6
	Tuoi
	Tuổi người bệnh
	Số nguyên
	4
	

	I
	Thông tin chung
	1.7
	GioiTinh
	Giới tính (1-Nam, 2-Nữ, 3-Khác)
	Số nguyên
	1
	Theo BHYT: 1: Nam; 2: Nữ; 3: Chưa xác định

	I
	Thông tin chung
	1.8
	DiaChi
	Địa chỉ
	Chuỗi
	500
	

	I
	Thông tin chung
	1.9
	NgayVaoVien
	Ngày vào viện
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	I
	Thông tin chung
	1.10
	SoYTe
	Tên Sở Y tế
	Chuỗi
	250
	

	I
	Thông tin chung
	1.11
	BenhVien
	Tên bệnh viện
	Chuỗi
	250
	

	I
	Thông tin chung
	1.12
	MaCSKCB
	Mã cơ sở khám chữa bệnh
	Chuỗi
	25
	

	I
	Thông tin chung
	1.13
	IDMauPhieu
	ID mẫu phiếu
	Số nguyên
	5
	

	II
	Thông tin phiếu
	2.1
	ToSo
	Tờ số
	Chuỗi
	50
	

	II
	Thông tin phiếu
	2.2
	Phong
	Phòng
	Chuỗi
	50
	

	II
	Thông tin phiếu
	2.3
	Giuong
	Giường
	Chuỗi
	50
	

	II
	Thông tin phiếu
	2.4
	ChanDoan
	Chẩn đoán
	Chuỗi
	1000
	

	II
	Thông tin phiếu
	2.5
	TienSuDiung
	Tiền sử dị ứng
	Số nguyên
	1
	Quyết định 2805/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ Y Tế

	II
	Thông tin phiếu
	2.6
	TienSuDiung_GhiRo
	Tiền sử dị ứng ghi rõ
	Chuỗi
	500
	Quyết định 2805/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ Y Tế

	III
	Ngày – giờ
	3.1
	Ngay_1
	Ngày 1
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Ngày – giờ
	3.2
	Ngay_2
	Ngày 2
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Ngày – giờ
	3.3
	Ngay_3
	Ngày 3
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Ngày – giờ
	3.4
	Gio_1
	Giờ 1
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Ngày – giờ
	3.5
	Gio_2
	Giờ 2
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	III
	Ngày – giờ
	3.6
	Gio_3
	Giờ 3
	Ngày giờ
	YYYY/MM/DD HH:mm
	

	IV
	Phân cấp chăm sóc
	4.1
	PhanCapChamSoc_1
	Phân cấp chăm sóc ngày 1
	Chuỗi
	200
	

	IV
	Phân cấp chăm sóc
	4.2
	PhanCapChamSoc_2
	Phân cấp chăm sóc ngày 2
	Chuỗi
	200
	

	IV
	Phân cấp chăm sóc
	4.3
	PhanCapChamSoc_3
	Phân cấp chăm sóc ngày 3
	Chuỗi
	200
	

	IV
	Nhận định theo dõi
	4.4
	NhanDinhTheoDoi_1
	Nhận định – theo dõi ngày 1 (đề mục)
	Chuỗi
	2000
	

	IV
	Nhận định theo dõi
	4.5
	NhanDinhTheoDoi_2
	Nhận định – theo dõi ngày 2
	Chuỗi
	2000
	

	IV
	Nhận định theo dõi
	4.6
	NhanDinhTheoDoi_3
	Nhận định – theo dõi ngày 3
	Chuỗi
	2000
	

	V
	Sinh hiệu
	5.1
	Mach_1
	Mạch ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.2
	Mach_2
	Mạch ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.3
	Mach_3
	Mạch ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.4
	NhietDo_1
	Nhiệt độ ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.5
	NhietDo_2
	Nhiệt độ ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.6
	NhietDo_3
	Nhiệt độ ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.7
	HuyetAp_1
	Huyết áp ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.8
	HuyetAp_2
	Huyết áp ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.9
	HuyetAp_3
	Huyết áp ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.10
	NhipTho_1
	Nhịp thở ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.11
	NhipTho_2
	Nhịp thở ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.12
	NhipTho_3
	Nhịp thở ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.13
	SpO2_1
	SpO2 ngày 1
	Chuỗi
	10
	

	V
	Sinh hiệu
	5.14
	SpO2_2
	SpO2 ngày 2
	Chuỗi
	10
	

	V
	Sinh hiệu
	5.15
	SpO2_3
	SpO2 ngày 3
	Chuỗi
	10
	

	V
	Sinh hiệu
	5.16
	CanNang_1
	Cân nặng ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.17
	CanNang_2
	Cân nặng ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.18
	CanNang_3
	Cân nặng ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.19
	BMI_1
	BMI ngày 1
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.20
	BMI_2
	BMI ngày 2
	Chuỗi
	50
	

	V
	Sinh hiệu
	5.21
	BMI_3
	BMI ngày 3
	Chuỗi
	50
	

	VI
	Toàn thân
	6.1
	ToanThan_Da_1
	Da, niêm mạc ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.2
	ToanThan_Da_2
	Da, niêm mạc ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.3
	ToanThan_Da_3
	Da, niêm mạc ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.4
	ToanThan_TriGiac_1
	Tri giác ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.5
	ToanThan_TriGiac_2
	Tri giác ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.6
	ToanThan_TriGiac_3
	Tri giác ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.7
	ToanThan_Item3
	Mục chi tiết 3
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.8
	ToanThan_Item3_1
	Mục 3 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.9
	ToanThan_Item3_2
	Mục 3 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VI
	Toàn thân
	6.10
	ToanThan_Item3_3
	Mục 3 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.1
	HoHap_Item1
	Hô hấp mục 1
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.2
	HoHap_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.3
	HoHap_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.4
	HoHap_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.5
	HoHap_Item2
	Hô hấp mục 2
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.6
	HoHap_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.7
	HoHap_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VII
	Hô hấp
	7.8
	HoHap_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.1
	TuanHoan_Item1
	Tuần hoàn mục 1
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.2
	TuanHoan_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.3
	TuanHoan_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.4
	TuanHoan_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.5
	TuanHoan_Item2
	Tuần hoàn mục 2
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.6
	TuanHoan_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.7
	TuanHoan_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	VIII
	Tuần hoàn
	8.8
	TuanHoan_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.1
	DinhDuong_Item1
	Dinh dưỡng mục 1
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.2
	DinhDuong_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.3
	DinhDuong_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.4
	DinhDuong_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.5
	DinhDuong_Item2
	Dinh dưỡng mục 2
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.6
	DinhDuong_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.7
	DinhDuong_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	IX
	Dinh dưỡng
	9.8
	DinhDuong_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.1
	GiacNgu_Item1
	Giấc ngủ mục 1
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.2
	GiacNgu_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.3
	GiacNgu_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.4
	GiacNgu_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.5
	GiacNgu_Item2
	Giấc ngủ mục 2
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.6
	GiacNgu_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.7
	GiacNgu_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.8
	GiacNgu_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.9
	GiacNgu_Item3
	Giấc ngủ mục 3
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.10
	GiacNgu_Item3_1
	Mục 3 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.11
	GiacNgu_Item3_2
	Mục 3 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	X
	Giấc ngủ
	10.12
	GiacNgu_Item3_3
	Mục 3 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.1
	VSCN_Item1
	Vệ sinh cá nhân mục 1
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.2
	VSCN_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.3
	VSCN_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.4
	VSCN_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.5
	VSCN_Item2
	Vệ sinh mục 2
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.6
	VSCN_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.7
	VSCN_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.8
	VSCN_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.9
	VSCN_Item3
	Vệ sinh mục 3
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.10
	VSCN_Item3_1
	Mục 3 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.11
	VSCN_Item3_2
	Mục 3 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XI
	Vệ sinh cá nhân
	11.12
	VSCN_Item3_3
	Mục 3 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XII
	Tinh thần
	12.1
	TinhThan_Item1
	Tinh thần mục 1
	Chuỗi
	500
	

	XII
	Tinh thần
	12.2
	TinhThan_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XII
	Tinh thần
	12.3
	TinhThan_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XII
	Tinh thần
	12.4
	TinhThan_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.1
	VanDong_Item1
	Vận động mục 1
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.2
	VanDong_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.3
	VanDong_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.4
	VanDong_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.5
	VanDong_Item2
	Vận động mục 2
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.6
	VanDong_Item2_1
	Mục 2 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.7
	VanDong_Item2_2
	Mục 2 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.8
	VanDong_Item2_3
	Mục 2 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.9
	VanDong_Item3
	Vận động mục 3
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.10
	VanDong_Item3_1
	Mục 3 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.11
	VanDong_Item3_2
	Mục 3 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XIII
	Vận động – PHCN
	13.12
	VanDong_Item3_3
	Mục 3 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XIV
	GDSK
	14.1
	GDSK_Item1
	GDSK mục 1
	Chuỗi
	500
	

	XIV
	GDSK
	14.2
	GDSK_Item1_1
	Mục 1 – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XIV
	GDSK
	14.3
	GDSK_Item1_2
	Mục 1 – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XIV
	GDSK
	14.4
	GDSK_Item1_3
	Mục 1 – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.1
	TheoDoiKhac_Dau_1
	Đau – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.2
	TheoDoiKhac_Dau_2
	Đau – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.3
	TheoDoiKhac_Dau_3
	Đau – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.4
	TheoDoiKhac_LDTD_1
	Loét tỳ đè – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.5
	TheoDoiKhac_LDTD_2
	Loét tỳ đè – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.6
	TheoDoiKhac_LDTD_3
	Loét tỳ đè – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.7
	TheoDoiKhac_NguyCoNga_1
	Nguy cơ ngã – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.8
	TheoDoiKhac_NguyCoNga_2
	Nguy cơ ngã – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.9
	TheoDoiKhac_NguyCoNga_3
	Nguy cơ ngã – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.10
	TheoDoiKhac_CanhBaoSom_1
	Cảnh báo sớm – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.11
	TheoDoiKhac_CanhBaoSom_2
	Cảnh báo sớm – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.12
	TheoDoiKhac_CanhBaoSom_3
	Cảnh báo sớm – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.13
	TheoDoiKhac_DeMuc
	Đề mục
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.14
	TheoDoiKhac_T1
	Theo dõi khác – ngày 1
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.15
	TheoDoiKhac_T2
	Theo dõi khác – ngày 2
	Chuỗi
	500
	

	XV
	Theo dõi khác
	15.16
	TheoDoiKhac_T3
	Theo dõi khác – ngày 3
	Chuỗi
	500
	

	XVI
	Can thiệp điều dưỡng
	16.1
	CanThiepDieuDuong_1
	Can thiệp ĐD – ngày 1 (đề mục)
	Chuỗi
	2000
	

	XVI
	Can thiệp điều dưỡng
	16.2
	CanThiepDieuDuong_2
	Can thiệp ĐD – ngày 2
	Chuỗi
	2000
	

	XVI
	Can thiệp điều dưỡng
	16.3
	CanThiepDieuDuong_3
	Can thiệp ĐD – ngày 3
	Chuỗi
	2000
	

	XVII
	Thực hiện thuốc
	17.1
	ThucHienThuoc_1
	Thuốc theo y lệnh – ngày 1
	Chuỗi
	2000
	

	XVII
	Thực hiện thuốc
	17.2
	ThucHienThuoc_2
	Thuốc theo y lệnh – ngày 2
	Chuỗi
	2000
	

	XVII
	Thực hiện thuốc
	17.3
	ThucHienThuoc_3
	Thuốc theo y lệnh – ngày 3
	Chuỗi
	2000
	

	XVIII
	Thực hiện CLS
	18.1
	THTCDCLS_1
	Thực hiện CLS – ngày 1
	Chuỗi
	2000
	

	XVIII
	Thực hiện CLS
	18.2
	THTCDCLS_2
	Thực hiện CLS – ngày 2
	Chuỗi
	2000
	

	XVIII
	Thực hiện CLS
	18.3
	THTCDCLS_3
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Chuỗi Json:
{
"MaQuanLy": 155005,
"ID": 0,
"MaBenhNhan": "00000001",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"NgaySinh": "2026-04-01",
"Tuoi": 35,
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",
"NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
"SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
"BenhVien": "Bệnh viện Từ Dũ",
"MaCSKCB": "79001",
"IDMauPhieu": 774,
"ToSo": "01",
"Phong": "P.201",
"Giuong": "G.02",
"ChanDoan": "Viêm phổi",
"TienSuDiung": 0,
"TienSuDiung_GhiRo": "",
"Ngay_1": "2026-04-01T14:30:00",
"Ngay_2": "2026-04-01T14:30:00",
"Ngay_3": "2026-04-01T14:30:00",
"Gio_1": "2026-04-01T14:30:00",
"Gio_2": "2026-04-01T14:30:00",
"Gio_3": "2026-04-01T14:30:00",
"PhanCapChamSoc_1": "Cấp 2",
"PhanCapChamSoc_2": "Cấp 2",
"PhanCapChamSoc_3": "Cấp 3",
"NhanDinhTheoDoi_1": "Nhận định – theo dõi",
"NhanDinhTheoDoi_2": "Theo dõi đáp ứng điều trị, dấu hiệu sinh tồn ổn.",
"NhanDinhTheoDoi_3": "Tiếp tục theo dõi, đánh giá nguy cơ biến chứng.",
"Mach_1": "90",
"Mach_2": "88",
"Mach_3": "86",
"NhietDo_1": "37.6",
"NhietDo_2": "37.4",
"NhietDo_3": "37.2",
"HuyetAp_1": "110/70",
"HuyetAp_2": "115/75",
"HuyetAp_3": "120/80",
"NhipTho_1": "20",
"NhipTho_2": "18",
"NhipTho_3": "18",
"SpO2_1": "96",
"SpO2_2": "97",
"SpO2_3": "98",
"CanNang_1": "60",
"CanNang_2": "60",
"CanNang_3": "59.5",
"BMI_1": "22.0",
"BMI_2": "22.0",
"BMI_3": "21.8",
"ToanThan_Da_1": "Da niêm hồng, không phù.",
"ToanThan_Da_2": "Da niêm hồng.",
"ToanThan_Da_3": "Da niêm hồng.",
"ToanThan_TriGiac_1": "Tỉnh, tiếp xúc tốt.",
"ToanThan_TriGiac_2": "Tỉnh.",
"ToanThan_TriGiac_3": "Tỉnh.",
"ToanThan_Item3": "Mục chi tiết 3",
"ToanThan_Item3_1": "",
"ToanThan_Item3_2": "",
"ToanThan_Item3_3": "",
"HoHap_Item1": "Hô hấp mục 1",
"HoHap_Item1_1": "Thở đều, không co kéo.",
"HoHap_Item1_2": "Thở đều.",
"HoHap_Item1_3": "Thở đều.",
"HoHap_Item2": "Hô hấp mục 2",
"HoHap_Item2_1": "Nghe phổi ran ẩm nhẹ.",
"HoHap_Item2_2": "Ran giảm.",
"HoHap_Item2_3": "Phổi thông khí tốt.",
"TuanHoan_Item1": "Tuần hoàn mục 1",
"TuanHoan_Item1_1": "Mạch đều, chi ấm.",
"TuanHoan_Item1_2": "Ổn.",
"TuanHoan_Item1_3": "Ổn.",
"TuanHoan_Item2": "Tuần hoàn mục 2",
"TuanHoan_Item2_1": "",
"TuanHoan_Item2_2": "",
"TuanHoan_Item2_3": "",
"DinhDuong_Item1": "Dinh dưỡng mục 1",
"DinhDuong_Item1_1": "Ăn mềm.",
"DinhDuong_Item1_2": "Ăn mềm.",
"DinhDuong_Item1_3": "Ăn mềm.",
"DinhDuong_Item2": "Dinh dưỡng mục 2",
"DinhDuong_Item2_1": "Uống đủ nước.",
"DinhDuong_Item2_2": "Uống đủ nước.",
"DinhDuong_Item2_3": "Uống đủ nước.",
"GiacNgu_Item1": "Giấc ngủ mục 1",
"GiacNgu_Item1_1": "Ngủ được.",
"GiacNgu_Item1_2": "Ngủ được.",
"GiacNgu_Item1_3": "Ngủ được.",
"GiacNgu_Item2": "Giấc ngủ mục 2",
"GiacNgu_Item2_1": "",
"GiacNgu_Item2_2": "",
"GiacNgu_Item2_3": "",
"GiacNgu_Item3": "Giấc ngủ mục 3",
"GiacNgu_Item3_1": "",
"GiacNgu_Item3_2": "",
"GiacNgu_Item3_3": "",
"VSCN_Item1": "VSCN mục 1",
"VSCN_Item1_1": "Tự vệ sinh.",
"VSCN_Item1_2": "Tự vệ sinh.",
"VSCN_Item1_3": "Tự vệ sinh.",
"VSCN_Item2": "VSCN mục 2",
"VSCN_Item2_1": "",
"VSCN_Item2_2": "",
"VSCN_Item2_3": "",
"VSCN_Item3": "VSCN mục 3",
"VSCN_Item3_1": "",
"VSCN_Item3_2": "",
"VSCN_Item3_3": "",
"TinhThan_Item1": "Tinh thần mục 1",
"TinhThan_Item1_1": "Hợp tác.",
"TinhThan_Item1_2": "Hợp tác.",
"TinhThan_Item1_3": "Hợp tác.",
"VanDong_Item1": "Vận động mục 1",
"VanDong_Item1_1": "Đi lại có trợ giúp nhẹ.",
"VanDong_Item1_2": "Đi lại được.",
"VanDong_Item1_3": "Đi lại được.",
"VanDong_Item2": "Vận động mục 2",
"VanDong_Item2_1": "",
"VanDong_Item2_2": "",
"VanDong_Item2_3": "",
"VanDong_Item3": "Vận động mục 3",
"VanDong_Item3_1": "",
"VanDong_Item3_2": "",
"VanDong_Item3_3": "",
"GDSK_Item1": "GDSK mục 1",
"GDSK_Item1_1": "Hướng dẫn dùng thuốc đúng giờ.",
"GDSK_Item1_2": "Hướng dẫn vận động phù hợp.",
"GDSK_Item1_3": "Dặn dò tái khám.",
"TheoDoiKhac_Dau_1": "Không đau.",
"TheoDoiKhac_Dau_2": "Đau nhẹ.",
"TheoDoiKhac_Dau_3": "Không đau.",
"TheoDoiKhac_LDTD_1": "Không loét.",
"TheoDoiKhac_LDTD_2": "Không loét.",
"TheoDoiKhac_LDTD_3": "Không loét.",
"TheoDoiKhac_NguyCoNga_1": "Thấp.",
"TheoDoiKhac_NguyCoNga_2": "Thấp.",
"TheoDoiKhac_NguyCoNga_3": "Thấp.",
"TheoDoiKhac_CanhBaoSom_1": "Không.",
"TheoDoiKhac_CanhBaoSom_2": "Không.",
"TheoDoiKhac_CanhBaoSom_3": "Không.",
"TheoDoiKhac_DeMuc": "Theo dõi khác",
"TheoDoiKhac_T1": "",
"TheoDoiKhac_T2": "",
"TheoDoiKhac_T3": "",
"CanThiepDieuDuong_1": "Can thiệp ĐD – ngày 1",
"CanThiepDieuDuong_2": "Theo dõi, chăm sóc theo y lệnh.",
"CanThiepDieuDuong_3": "Tiếp tục theo dõi, ghi nhận diễn biến.",
"ThucHienThuoc_1": "Thực hiện thuốc theo y lệnh.",
"ThucHienThuoc_2": "Thực hiện thuốc theo y lệnh.",
"ThucHienThuoc_3": "Thực hiện thuốc theo y lệnh.",
"THTCDCLS_1": "Thực hiện CLS theo chỉ định.",
"THTCDCLS_2": "Thực hiện CLS theo chỉ định.",
"THTCDCLS_3": "Thực hiện CLS theo chỉ định.",
"ChamSocDieuDuong_1": "Chăm sóc ĐD – ngày 1",
"ChamSocDieuDuong_2": "Chăm sóc ĐD – ngày 2",
"ChamSocDieuDuong_3": "Chăm sóc ĐD – ngày 3",
"TVGDSK_1": "Tư vấn – GDSK ngày 1",
"TVGDSK_2": "Tư vấn – GDSK ngày 2",
"TVGDSK_3": "Tư vấn – GDSK ngày 3",
}
